
3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 1

1 436TC20049 Đặng Thái Hòa

2 436TC20082

3 436TC20032

4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 0

4 436TC20131 Nguyễn Văn Sơn

5 436TC20146 Lê Văn Tùng

6 436TC20125

7 436TC20144

3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3: 0

8 436TC20185

9 436TC20148

10 436TC20169

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

11 446C60398

4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 0

12 446C10005 Nguyễn Văn Chiến

13 446C10025

14 446C10004

15 446C10040

4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 0

16 446C10065

17 446C10082

18 446C10121

II. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 44

Lớp 44 CNTT

7.72 Tốt 3 83

Lớp 44 KTML1

8.67 Tốt 2 87

2 92

Lớp 43 KTNL3

2

2 80

90

2 85

8.25 Xuất sắc

Tổng số học bổng

XL rèn luyện

I. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 43

TT Mã HSSV Họ và tên
Kết quả học tập và rèn luyện

Loại HB Ghi chú
TBC học tập

8.25 Xuất sắc

Nguyễn Đăng Hưng 8.06 Tốt

Phạm Xuân Ánh 8.13 Tốt

91

Đinh Nguyễn Việt Anh

Tổng số học bổng

Nguyễn Thế Đạt 8.81 Xuất sắc 2 93

8.40 Tốt 2 86

Vũ Hoài Nam 8.61 Xuất sắc

89

Tổng số học bổngLớp 44 KTML2

Vũ Đình Thứ 8.42 Xuất sắc 2 92

8.47 Tốt 2 83

Lớp 43 KTNL1 Tổng số học bổng

8.63 Tốt 2

8.44 Khá 3

Lê Thành Hưng

Nguyễn Thiện Tùng 8.40 Tốt 2

2

Nguyễn Văn Duy

Hoàng Thanh Tùng

Nguyễn Đức Thành

Nguyễn Văn Quang

Tổng số học bổng

Nguyễn Công Thành

75

Lớp 43 KTNL2 Tổng số học bổng

80

8.63 Tốt 2 80

96

8.56 Tốt 2 86

8.44 Tốt 2 85

8.25 Xuất sắc 2

Phạm Văn Vui

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHÓA 43, 44, 45 HỆ CAO ĐẲNG; KHÓA 43 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

KHÓA 44, 45 HỆ TRUNG CẤP (TẠI TRƯỜNG)



19 446C10125

4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 4 Loại 3: 0

20 446C10166

21 446C10225

22 446C10167

23 446C10182

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

24 446C30272

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

25 446C50252

6 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 6 Loại 3: 0

26 446C40306

27 446C40333

28 446C40373

29 446C40287

30 446C40363

31 446C40332

2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0

32 45200A0021

33 45200A0023

5 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 0 Loại 3: 4

34 4520ML0192

35 4520ML0188

36 4520ML0194

37 4520ML0183

38 4520ML0212

4 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 3

39 4520ML0250

40 4520ML0215

41 4520ML0247

Nguyễn Đức Hải 8.04 Tốt 2 84

Nguyễn Tiến Minh 8.83 Tốt 2 82

III. Hệ Cao đẳng chính quy khóa 45

82

Lớp 45 KTML1 Tổng số học bổng

Đỗ Hoàng Sơn 9.07 Xuất sắc 1

Nguyễn Đức Chính 8.18 Tốt 2 83

Trần Huy Nghĩa 8.06 Tốt 2 87

Đặng Trọng Hải 8.44 Tốt 2 88

Ngô Hoàng Quân 8.21 Tốt 2 89

Nguyễn Viết Quyết 8.32 Tốt 2 81

Lớp 44 ĐĐT Tổng số học bổng

Nguyễn Ngọc Tú 8.58 Xuất sắc 2 92

Lớp 44 TĐH Tổng số học bổng

Vũ Thị Luyên 7.59 Xuất sắc 3 93

Lớp 44 ĐCN Tổng số học bổng

Nguyễn Đức Trọng 8.31 Tốt 2 85

Lớp 44 KTML3 Tổng số học bổng

Quàng Văn Hải 8.58 Xuất sắc 2 90

Tốt 2

Hà Anh Tú 8.41 Tốt 2 87

Phạm Quang Hảo 8.24 Tốt 2 81

82Lã Tuấn Linh 8.20

94

Lớp 45 CNTT Tổng số học bổng

Trần Hoài Nam 8.46 Tốt 2

Kiều Quốc Việt 7.71 Khá 3 76

Lớp 45 KTML2 Tổng số học bổng

Đinh Công Phúc 7.91 Xuất sắc 3 92

Đinh Văn Thanh 7.76 Xuất sắc 3 92

Nguyễn Hữu Nhất 7.71 Khá 3 76

Nguyễn Đình Quân 8.40 Xuất sắc 2 91

Nguyễn Chí Công 7.96 Xuất sắc 3 90

Phạm Thế Phong 7.93 Xuất sắc 3 90



42 4520ML0244

7 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 5 Loại 3: 2

43 4520ML0326

44 4520ML0335

45 4520ML0320

46 4520ML0311

47 4520ML0292

48 4520ML0337

49 4520ML0331

2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 1

50 452TDH0381

51 452TDH0395

2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0

52 452DCN0054

53 452DCN0063

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

54 452CDT0039

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

55 452TTT0150

5 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 5

56 452DDT0118

57 452DDT0114

58 452DDT0112

59 452DDT0113

60 452DDT0131

2 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 2 Loại 3: 0

61 435NML0023

62 435NML0005

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

63 4420T10030

92

Trương Tiến Sơn 7.71 Khá 3 79

Lớp 45ĐTTT

Tốt 2 88

Ngô Tuấn Đạt 8.24 Xuất sắc 2 91

Lớp 45CĐT Tổng số học bổng

Nguyễn Ngọc Tâm

Trịnh Tuấn Vũ

Nguyễn Văn Nhất 7.98 Xuất sắc 3 92

93

Nguyễn Văn Sơn 7.91 Tốt 3 86

7.68 Tốt 3 84

Tổng số học bổng

Ngô Văn Toàn 8.26 Xuất sắc 2 97

7.90 Tốt 3 87

Hoàng Nguyên Quân 7.79

Cao Văn Nam 7.84 Tốt 3 85

90

Phan Việt Đức 8.02 Tốt 2 85

Lớp 45 KTML3 Tổng số học bổng

Trần Văn Nam 8.41 Xuất sắc 2

Đỗ Đắc Tuấn sơn 8.26 Xuất sắc 2 95

Lê Ngọc Luân 8.13 Xuất sắc 2 90

Bùi Văn Khuyên 8.04

Tốt 3 85

92

Lớp 45 ĐCN Tổng số học bổng

Trần Khải Sâm 8.04 Tốt 2 84

Lớp 45 TĐH Tổng số học bổng

Nguyễn Minh Tuấn 7.81 Xuất sắc 3

Lớp 45 ĐĐT Tổng số học bổng

Nguyễn Trung Thành 7.98 Xuất sắc 3

Bùi Bá Quyền 7.74 Xuất sắc 3

Dương Văn Công 8.1 Xuất sắc 2 90

V. Hệ trung cấp khóa 44

IV. Hệ Cao đẳng nghề khóa 43

Lớp 43 KTML Tổng số học bổng

Nguyễn Quốc Khánh 8.3 Xuất sắc 2 90

Lớp 44ML1 Tổng số học bổng

Nguyễn Văn Tiến 8.76 Tốt 2 80

Nguyễn Hoàng Khanh 8.08 Xuất sắc 2 90



1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

64 4420T10034

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3: 0

65 4570ML0024

3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 3

66 4570ML0037

67 4570ML0035

68 4570ML0063

1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 0 Loại 3: 1

69 457C450006

Xuất sắc

8.16 Tốt 2

7.30 Xuất sắc 3

80

VI. Hệ trung cấp khóa 45

Lớp 45ML 1 Tổng số học bổng

Bùi Minh Luận 8.05 Xuất sắc 2 95

Lớp 45ML 2 Tổng số học bổng

Nguyễn Đình Dũng 7.65 Tốt

Hoàng Đức Thể 7.22 Tốt 3 80

94

Lớp 45ĐC2 Tổng số học bổng

Nông Quốc Đạt

3 84

Đỗ Xuân Chiến 7.30 3 90

Lớp 44ML2 Tổng số học bổng

Nguyễn Trần Trung


